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Kim cương thừa (zh. ®%Ñilð, sa. uajrauana) là tên gọi của một trường phái Phật giáo xuâˆt hiện 
trong khoảng thê“ ki thứ 5, 6 tại Băe Â“n Độ. Kim cương thừa bă“t nguô n từ Đại thừa (sa. 
mahquäna) và được truyê`n qua Tây Tạng, Trung Quô“c, Nhật Bản (riêng bộ Vô thượng du-già 
không được truyê`n sang Trung Quô“c và Nhật), Mông Cô và Nga. Đây là một trong ba bộ phái 
Phật giáo chính hiện nay, hai bộ phái còn lại là Phát triển (còn gọi là Bă“c tông, Đại thừa, Đại 
chúng) và Nguyên thủy (còn gọi là Nam tông, Tiêu thừa, Thượng tọa) 


Xuâ t phát từ Phật giáo Đại thừa, nhưng trường phái này lâ“y thêm những phương pháp tu học 
huyê `n bí, có tính châ“t mật truyê`n. Thường thường các phái này được hướng dẫn bă 'ng một vị 
Đạo sư, kinh sách của họ trình bày nhiê`u phép tu luyện được gọi là Đát-đặc-la (sa. fanfra). Kim 
cương thừa hay sử dụng Chân ngôn (sa. mantra) và có ảnh hưởng mạnh nhâ  t tại Tây Tạng. Vì hay 
sử dụng Chân ngôn, Phật giáo Tây Tạng cũng gọi Kim cương thừa là Chân ngôn thừa (sa. 
mantrauana). 


Giáo pháp của Kim cương thừa mang tính châˆt Mật giáo, bao gô`m các yêˆu tô“ của phép Du-già 
(sa. oga) và các tôn giáo thiên nhiên của Â“n Độ trộn lẫn với tư tưởng Phật giáo. Quan trọng nhâ ˆt 
là ảnh hưởng từ Tây Bă“e Â“n Độ với nhiê`u biểu tượng vê _ Tịnh quang, (sa. abhasuara, cũng được 
dịch là Cực quang, ánh sáng rực rỡ) cũng như ảnh hưởng của Bă“c Â“n vê` việc tôn thờ tính dục. 


Trong thời gian đâ `u, giáo pháp này chi được khâu truyê `n, và đê“n giữa thê“ ki thứ 6 và thê“ ki 
thứ 1o mới được hệ thông hóa và kêÍt tập hoàn chỉnh. Các tác phẩm quan trọng nhâ t của Kim 
cương thừa là Bí mát tập hột (sa. guhụasamdjadtantra) và Thời luân đái-đặc-la (sa. 
kñãlacakratantra) cũng sinh ra trong thời gian này. Các kinh sách quan trọng nhâ“t của Kim cương 
thừa được gô`m trong các Đát-đặc-la cũng như các bài Chứng đạo ca của các Thành tựu giả (sa. 
siddha, cũng gọi là Tâ t-đạt), là các bài diễn tả kinh nghiệm của phép tu Đại thủ â“n (sa. 
mahamudra). 


Lúc Kim cương thừa truyê `n qua Tây Tạng thì cũng là lúc giáo pháp này đã có một chỗ đứng vững 
chă “c trong Phật giáo nói chung. Muô“n lĩnh hội Kim cương thừa, hành giả phải có một kiê“n giải 
sâu xa vê` giáo pháp của các bộ kinh Bát-nhã-ba-la-mát-đa, giáo pháp theo cách luận giải của Long 
Thụ (sa. nagar7una) và Vô Trước (sa. asangg). Vì vậy Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng được gọi là "Nhân 
thừa" (zh. ÑB&, sa. hetuuana) và Kim cương thừa được gọi là "Quả thừa" (zh. S83, sa. phalauaäng). 
Trong Kim cương thừa, có một yê“u tôˆ quan trọng khác là vai trò của một vị Đạo sư, vị này Quán 
đỉnh và truyê `n lực, hướng dẫn đệ tử thiê `n quán, chú tâm vào một Thành tựu pháp (sa. sadhana) 
nhâˆt định. Trong các phép này, sử dụng Chân ngôn, quán Mạn-đô `-la và bă“t Â“n (Phật giáo) là 
những phương tiện quan trọng. Trong Kim cương thừa, Kim cương chử (sa. uqjra), tức là chùy kim 
cương, biểu hiện sự Giác ngộ, ngộ được sự nhât thể của vũ trụ, vượt trên mọi nhị nguyên thông 
thường. 


Ở Việt Nam: 


Hòa thượng Thích Viên Thành (1oso-2oo2) trụ trì Chùa Hương đời thứ 11 là Thâ `y Tổ Phật giáo 
Kim Cương Thừa của Việt Nam, Ngài đã khai sáng phục hưng, phát triển Phật giáo Kim Cương Thừa 
ở nước ta, đưa Truyê `n thừa Drukpa từ đâ“t nước Bhutan Vương quô “c Phật giáo ở miê`n đông Dãy 
Himalaya hoă `ng truyê `n vào nước ta từ năm 1992 với tâm nguyện đem sự thực hành của truyê`n 
thôˆng Kim Cương Thừa góp phâ `n vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam vì lợi ích người dân và 
hữu tình trong nước. 
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Chú kim cương Tát đoả 
Án biên trát tát đoả tát ma đa, ma nô ba lạp da 
Biên trát tát đoá đa nô ba đê ` tha đa mĩ ba oa 
Tô đoá sá ước mĩ ba oa, tô ba sá ước mĩ ba oa 
A nô lạp đoá mĩ ba oa, tát bà tâˆt đê` mĩ trát dạ da 
Tát bà kiê“t ma tô tát mĩ tư đang 
Cu lô hô `ng cáp cáp cáp cáp hô `ng ba kiê“t vạn 
Tát oa đà tha kiê“t đa, biên trát ma mĩ môn trát 


Ban chí ba oa ma ha tát ma da tát đoả a 


Xem thêm 


m Mật tông 


Tham khảo 


" Fo Guang Ta-tz'u-tien lÈ3¿Xi##ä. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui #Ê3¿XÄ##3mầ 
2=|= Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ 
điên biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuât bản xã, 1988.) 

"5 Das Lexikon der Ôsflichen Weisheitslehren, Bern 1986. 


Liên kết ngoài 


„ Các bản dịch kinh Kim Cương Thừa thuộc Đại Tạng Kinh (http://kinhmatgiao.blogspot.com) 
Lưu trữ (https://web.archive.org/web/20161118113523/http://kinhmatgiao.blogspot.com/) 2016- 
11-18 tại Wayback Machine 
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